
  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường Mầm non Xuân Hoà
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1130692
        Chương: 822                 Khoản: 071

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 222,720,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 222,720,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
ĐƠN VỊ: Trường Mầm non Xuân Tiến

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1130690
        Chương: 822                 Khoản: 071

             Đơn vị: Đồng
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 361,120,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 361,120,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường Mầm non Xuân Kiên
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1130691
        Chương: 822                 Khoản: 071

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 205,120,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 205,120,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường Mầm non Xuân Trường
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1130693
        Chương: 822                 Khoản: 071

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 229,440,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 229,440,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường Mầm non Xuân Ninh
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1130694
        Chương: 822                 Khoản: 071

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 402,720,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 402,720,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường Mầm non Xuân Ngọc
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1130704
        Chương: 822                 Khoản: 071

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 182,080,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 182,080,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường THCS Xuân Ngọc
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1076885
        Chương: 822                 Khoản: 073

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 331,200,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 331,200,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường THCS Xuân Hùng
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1076883
        Chương: 822                 Khoản: 073

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 225,000,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 225,000,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường THCS Xuân Ninh
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1076875
        Chương: 822                 Khoản: 073

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 590,400,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 590,400,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường THCS Xuân Kiên
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1076884
        Chương: 822                 Khoản: 073

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 419,400,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 419,400,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường THCS Xuân Tiến
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1001428
        Chương: 822                 Khoản: 073

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 588,000,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 588,000,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường THCS Xuân Hoà
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1077979
        Chương: 822                 Khoản: 073

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 309,600,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 309,600,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Trường THCS Xuân Trường
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1001430
        Chương: 822                 Khoản: 073

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I TỔNG CỘNG 349,200,000

1 Kinh phí không thực hiện tự chủ (Nguồn 12) 349,200,000



  UỶ BAN NHÂN DÂN
   XÃ XUÂN TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Xuân Trường)

ĐƠN VỊ: Phòng Văn hoá - Xã hội
Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1154285
        Chương: 832                 Khoản: 073

             Đơn vị: Đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I Đảm bảo xã hội (Loại 370), Nguồn 12 1,587,000,000

1 Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và
các đối tượng khác (Loại 370 Khoản 398) 1,587,000,000
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